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ĐỀ BÀI
Câu 1 (4,5 điểm) 
Nêu những nét nổi bật của tình hình châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 2 (4,5 điểm) 
Sự kiện lịch sử nào đánh dấu bước phát triển của phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ Latinh? Em hãy trình bày sự phát triển của phong trào cách mạng ở Mĩ Latinh từ sau sự kiện đó đến nay.

Câu 3 (4,0 điểm) 
Nguyên nhân sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản trong những năm   60-70 của thế kỉ XX. Tại sao nói: “Nước Nhật đã đánh mất 10 năm cuối cùng của thế kỉ XX” ?

Câu 4 (4,0 điểm)

a. Trình bày nhiệm vụ, vai trò và nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc. 

b. Nêu những việc làm của Liên Hợp Quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết? 
c. Kể tên những tổ chức của Liên Hợp Quốc hoạt động tại Việt Nam?

Câu 5 (3,0 điểm) 
Nêu đặc điểm, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa.

( Hết )
Họ và tên thí sinh: ...................................................
Số báo danh: ...........   Phòng thi:.......
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Câu 1 (4,5 điểm) 
Nét nổi bật của châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
- Là một châu lục rộng lớn và dân số đông nhất thế giới, song trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á đều là những nước thuộc địa, nửa thuộc địa,…... 

         (0,5 điểm)
- Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai,một cao trào giải phóng dân tộc đã dấy lên,lan nhanh ra cả châu Á. ….hầu hết các dân tộc châu Á đã giành độc lập, trong đó có nhiều nước lớn như: Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia……….


         (1,0 điểm)
-Tiếp đó, suốt gần nửa thế kỷ XX, tình hình châu Á không ổn định, nhất là khu vực Tây Á, Đông Nam Á do các nước đế quốc cố duy trì ách thống trị, chiếm giữ những vị trí quan trọng và ngăn cản phong trào cách mạng ở khu vực này.                 (0,75 điểm)
- Sau “chiến tranh lạnh” , một số nước châu Á lại diễn ra xung đột, tranh chấp… (Giữa Ấn Độ và Pa-ki-xtan, hoặc Xri lan-ca, Phi-líp-pin….)
 
 
       (0,75 điểm)

- Tuy nhiên từ nhiều thập niên qua, một số nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc….Vì vậy, người ta dự đoán “thế kỉ XXI là thế kỉ của châu Á”. 


        

        (1,0 điểm)

Ví dụ: Sự phát triển của Ấn Độ…….(nêu dẫn chứng). 
        (0,5 điểm)

Câu 2 (4,5 điểm)
* Cuộc cách mạng của nhân dân Cu Ba giành được thắng lợi ngày 1/1/1959 là sự kiện lịch sử đánh dấu bước phát triển của phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ Latinh. 











         (0,5 điểm)

 * Sự phát triển của phong trào cách mạng ở Mĩ Latinh từ sau sự kiện đó đến nay.

- Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX,một cao trào đấu tranh đã bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh và được ví như “Lục địa bùng cháy” trong phong trào cách mạng. 









        (1.0 điểm)
- Đấu tranh diễn ra ở nhiều nước như: Bôlivia, Vê-nê-xu-ê-la, Cô-lôm-bi-a,               Ni-ca-ra-goa …. Chính quyền phản động đã bị lật đổ, chính phủ dân tộc dân chủ được thành lập và tiến hành nhiều cải cách tiến bộ, tiêu biểu như ở Chi Lê và Nicaragoa…. 
         (1,0 điểm)
- Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, các nước Mĩ Latinh đã thu được nhiều thành tựu quan trọng: củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hóa sinh hoạt chính trị, tiến hành cải cách kinh tế và thành lập các tổ chức liên minh khu vực về hợp tác và phát triển kinh tế….






         
          (1,0 điểm)
- Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX đến nay: do nhiều nguyên nhân (như những biến động ở Liên Xô và Đông Âu, sự tăng cường chống phá cách mạng ở Mĩ latinh của Mĩ…), tình hình kinh tế chính trị ở nhiều nước Mĩ Latinh lại gặp nhiều khó khăn, ….. 










          (1,0 điểm)
Câu 3 ( 4,0 điểm) 

* Nguyên nhân sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản trong những năm 60-70 của thế kỉ XX. 

- Nguyên nhân khách quan: Sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới; những thành tựu tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại…. 

          (0,5 điểm)

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Truyền thống văn hóa giáo dục lâu đời của người Nhật…..

          (0,5 điểm)

+Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty Nhật Bản...(0,5 điểm)

+ Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển….

         (0,5 điểm)

+ Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên……  
         (0,5 điểm)

* “Nước Nhật đã đánh mất 10 năm cuối cùng của thế kỉ XX” vì:

-Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sút : 
 1991-1995: 1,4% ;  1997: âm 0,7%  ;  1998: âm 1,0%  ;  1999: âm 1,19%     (1,0 điểm)

-Nhiều công ty bị phá sản, ngân sách thâm hụt. Những biện pháp khắc phục của Chính phủ không thu được kết quả như mong muốn.   



          (0,5 điểm)

Câu 4 (4,0 điểm)

a. Nhiệm vụ, vai trò, nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc.

- Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc: Duy trì hoà bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của các dân tộc và thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân đạo... (1,0 điểm)
- Vai trò của Liên Hợp quốc: Duy trì hòa bình an ninh thế giới, đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa……..








          (1,0 điểm)
 - Hoạt động của Liên hợp quốc dựa trên nguyên tắc: Tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết, không can thiệp vào nội bộ công việc của nước nào; tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước; giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hoà bình ... 




          (1,0 điểm)
b. Những việc làm của Liên hợp quốc giúp đỡ cho nhân dân Việt Nam:

     Chăm sóc trẻ em, các bà mẹ có thai và nuôi con nhỏ; tiêm phòng dịch, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính, các dự án trồng rừng, giúp đỡ các vùng bị thiên tai, ngăn chặn đại dịch AIDS, giáo dục... 




          (0,5 điểm)

c. Những tổ chức của Liên Hợp Quốc hoạt động tại Việt Nam: (kể được ít nhất 4 tổ chức)

     Tổ chức y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ( UNICEF ), Quỹ dân số thế giới ( UNFPA ), Tổ chức Nông lương thế giới ( FAO ), Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa: UNESCO…… 






          (0,5 điểm)
Câu 5 (3,0 điểm) 

* Đặc điểm: 








          (2,0 điểm)

- Phong trào bùng nổ sớm, kéo dài liên tục và bền bỉ, quy mô càng về sau càng lớn.

- Phong trào diễn ra rộng khắp và rất sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc miền núi, miền xuôi tham gia từ những ngày đầu cho đến cuối phong trào. Điều đó đã đưa Thanh Hoá lên vị trí hàng đầu trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX.

- Lãnh đạo phong trào là những sĩ phu, văn thân, hoặc thổ ty, lang đạo, có người là nông dân. Họ đều là những người có uy tín.

- Phong trào dựa vào nhân dân mà chiến đấu, hình thức đấu tranh phong phú.

*  Ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa.   
                    (1,0 điểm)
- Nêu một tấm gương chiến đấu anh dũng sáng ngời của nhân dân các dân tộc Thanh Hoá trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc.

- Gây cho Pháp nhiều tổn thất nặng nề, làm chậm bước tiến trong âm mưu bình định của chúng. Đồng thời để lại nhiều bài học quý báu về xây dựng lực lượng, về chiến tranh du kích, về tổ chức đấu tranh cho phong trào giải phóng dân tộc sau này.
(Hết)


















